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SONG HỆ

Tử Vi Đẩu Số · Bát Tự Tứ Trụ · Hạn một năm

❖

Sự Hợp Nhất Giữa Khoa Học Chính Xác và Quy Luật Vũ Trụ.

Định Vị Tọa Độ Phong Thủy Vượng Khí.

The Fusion of Precision Science and Cosmic Laws.

Defining the Feng Shui Coordinates of Prosperity.

H Ồ  S Ơ  C H Ủ  T H Ể

Chủ thể : Lá số mẫu

Giới tính : Nữ mệnh (Âm Nữ)

Năm sinh : Tân Mùi 1991 · giờ Dần

Cách cục : Tử Tham tọa Mão

Người luận : Thầy Ưng Khiêm

Bản xem thử này trích sáu phần trong hai mươi bốn phần của cuốn đầy đủ, dựng trên một lá số mẫu. Cuốn của quý vị lập theo
đúng ngày giờ sinh của quý vị, nội dung khác hoàn toàn. Soạn tại thayungkhiem.vn.
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Mục Lục Toàn Tập

Cuốn luận gồm các phần chuyên sâu, liệt kê chi tiết từng mục bên dưới. Số

trang ghi ở mép phải.

QUYỂN THƯỢNG  ·  Tử Vi Đẩu Số

PHẦN 01  Tổng Quan Mệnh Cách

01.1  Nhìn một trang thấy hết mệnh cách

01.2  Điểm phải giữ của cách Tử Tham

PHẦN 02  Đại Vận và Định Thời Đại Sự

02.1  Đường vận khí của cả một đời

02.2  Bốn mốc phải đánh dấu sẵn trong sổ

QUYỂN TRUNG  ·  Bát Tự Tứ Trụ

PHẦN 03  Dụng Thần · Hỷ Thần · Kỵ Thần

03.1  Khí của lá số lệch về đâu

03.2  Dịch dụng thần ra việc làm hằng ngày

PHẦN 04  Đại Vận và Lưu Niên

04.1  Mười hai chặng đại vận, đọc theo dụng thần

04.2  Chỗ phải giữ của chặng Đinh Dậu

QUYỂN HẠ  ·  Hạn Một Năm · Đinh Mùi 2027

PHẦN 05  Hạn Năm Đinh Mùi 2027

05.1  Năm mục hạn chiếu tuổi Tân Mùi trong năm Đinh Mùi

05.2  Ba việc hoãn, ba việc làm

PHẦN 06  Mười Hai Tháng Của Năm

06.1  Nhìn cả năm trên một dòng
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Tử Vi Đẩu Số

❖

Mười phần, đi từ mệnh cách tới cải vận

Sao trời an xuống mười hai cung,

Mỗi cung một cửa, một đường thông.

Hồ sơ Lá số mẫu ·  UK MASTER ACADEMY
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Tổng Quan Mệnh Cách
Cách cục, bản chất, điểm mạnh và điểm phải giữ

Đế tinh ngồi Mão một mình,

Tham Lang đứng cạnh, tính tình chẳng yên.

Tứ Linh chầu đủ bốn bên,

Mộc nuôi ba cục, gốc bền về sau.

❖

Hồ sơ Tử Vi · Lá số mẫu · UK MASTER CORP



Nhìn một trang thấy hết mệnh cách

Chấm theo Điểm Cân Bằng Cát Hung của từng cung trong chính lá số quý vị. Từ 5 vạch trở lên là mảng thuận,

dưới 5 vạch là mảng phải giữ.

Cung Mệnh của quý vị an tại Mão, có Tử Vi đóng cùng Tham Lang. Nói cho dễ

hiểu: trong quý vị có hai người. Một người muốn đứng đầu, muốn chịu trách

nhiệm, muốn mọi thứ chỉnh tề. Một người nữa thì thèm cái mới, thích nếm thử,

ngồi yên một chỗ là bứt rứt. Cả đời quý vị là cuộc thương lượng giữa hai người

ấy, và phần lớn phiền muộn sinh ra vào những lúc một bên thắng quá đậm.

Điều đáng mừng là lá số có Đắc cách Tứ Linh, tức Long Trì, Phượng Các, Bạch

Hổ, Hoa Cái chầu đủ, lại thêm Quân Thần Khánh Hội. Hai cách này không

làm quý vị giàu nhanh, nhưng chúng làm một việc quan trọng hơn: hễ quý vị

lâm nạn thì luôn có người tử tế xuất hiện.

Dấu hiệu trên lá số. Tử Vi 紫微 ở Mão thuộc thế Đế tinh không có Tả Hữu kề

bên, sách gọi là cô quân. Cái cô ấy không phải lẻ loi về tình cảm, mà là ít người

chia được gánh với quý vị trong những quyết định lớn.

Chí hướng và
quyền uy

7/10

Tài lộc tự thân 5/10

Tình duyên và
gia đạo

4/10

Sức khỏe và
sức bền

5/10

Quý nhân đỡ
đần

8/10
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Điểm phải giữ của cách Tử Tham

Mỗi năm quý vị nên tự hỏi một câu rất gọn: việc này mình thật muốn, hay chỉ

vì mình sợ bỏ lỡ. Trả lời thật câu ấy là gỡ được quá nửa cái rối của cách Tử

Tham.

Phần này trong cuốn đầy đủ. Bản xem thử chỉ trích mấy trang đầu của phần.

Trong cuốn quý vị nhận được, phần này còn đi tiếp qua từng cung, từng mốc tuổi

và từng việc cụ thể, kèm hộp Việc Nên Làm ở cuối.

✓ NÊN LÀM · vun vào

✦ Nhận việc có chuẩn để đo Tử Vi cần

một cái ghế có trách nhiệm rõ, làm là

lên.

✦ Giữ một chuyên môn mang tên mình

Cái đó là chỗ đứng thật của quý vị về

sau.

✕ PHẢI TRÁNH · giữ lại

✕ Ôm đồm vì sợ bỏ lỡ Tham Lang ở đất

hãm biến cái ham thành ra ôm việc quá

tay.

✕ Quyết lớn khi đang nóng Bộ sao này

quyết nhanh, và cái nhanh ấy hay phải trả

giá.
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Đại Vận và Định Thời Đại
Sự

Lộ trình trọn đời, chặng lên và chặng phải thủ

Ba mươi ba tuổi vận lên,

Thiên Lương miếu địa, Khoa bền một phương.

Năm mươi ba, chớ vội vàng,

Nô Bộc dẫn lối, bạn vàng hóa vơi.

❖

Hồ sơ Tử Vi · Lá số mẫu · UK MASTER CORP



Đường vận khí của cả một đời

Chấm Điểm Cân Bằng Cát Hung của chính cung mà mỗi chặng đại vận đi qua. Trong cuốn đầy đủ, cả mười hai

chặng đều có một trang riêng.

Đây là phần Thầy muốn quý vị đọc kỹ nhất. Chấm điểm cân bằng cát hung cho

cả mười hai chặng, lá số hiện lên một hình rất rõ:  chặng 33 tới 42 tuổi là

đỉnh cao của cả đời, đại vận đi vào Điền Trạch có Thiên Lương miếu địa và

Văn Khúc Hóa Khoa. Đây là chặng của danh tiếng, của nhà cửa, và của việc

được người ta gọi tên mình một cách kính trọng.

Ngược lại, chặng 53 tới 62 tuổi là đáy sâu nhất, đại vận vào Nô Bộc có Văn

Xương Hóa Kỵ, Đà La, Linh Tinh và Thiên Không. Thầy nói trước để quý vị đừng

hoảng: cái xấu của chặng này hầu hết đến từ người, không đến từ việc.

Bốn mốc phải đánh dấu sẵn trong sổ

Cái tích được trong mười năm từ 33 tới 42 chính là tấm đệm cho chặng 53 tới

62. Thầy nói thẳng như vậy để quý vị biết đường mà bố trí, chứ không phải để

dọa.

Chặng 3 tới 12
· Mệnh

3/10

Chặng 23 tới 32
· Phúc Đức

6/10

Chặng 33 tới 42
· Điền Trạch

10/10

Chặng 43 tới 52
· Quan Lộc

2/10

Chặng 53 tới 62
· Nô Bộc

1/10

Chặng 113 tới
122 · Huynh Đệ

8/10

Chặng 23 tới 32

Phúc Đức có Thiên

Tướng đắc và Thiên

Mã miếu: quãng đi

xa, học nghề, dựng

nền.

Chặng 33 tới 42

Đỉnh của cả đời. Dùng

để TÍCH, đừng dùng

để PHÔ.

Chặng 43 tới 52

Liêm Sát thủ Quan

Lộc, cũng là cung

Thân: gánh nặng nhất

nhưng làm nên tên

tuổi.

Chặng 53 tới 62

Chặng phải thủ.

Không bảo lãnh,

không hùn hạp, không

ký thay ai.
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Phần này trong cuốn đầy đủ. Bản xem thử chỉ trích mấy trang đầu của phần.

Trong cuốn quý vị nhận được, phần này còn đi tiếp qua từng cung, từng mốc tuổi

và từng việc cụ thể, kèm hộp Việc Nên Làm ở cuối.
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Bát Tự Tứ Trụ

❖

Mười phần theo lối Tử Bình, lấy Nhật Chủ làm gốc

Tám chữ ghi trên bốn cột trời,

Khí đầy khí vơi, đọc ra thời.

Hồ sơ Lá số mẫu ·  UK MASTER ACADEMY
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Dụng Thần · Hỷ Thần · Kỵ
Thần

Trục cải vận, chốt dụng hỷ kỵ qua năm phép

Đất dày chẳng thiếu phù sa,

Thiếu dòng nước chảy, thiếu là kim ngân.

Kim sinh Thủy, Thủy nuôi thân,

Một dòng khai được, muôn phần thảnh thơi.

❖
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Khí của lá số lệch về đâu

Bốn trụ của quý vị là Tân Mùi · Quý Tỵ · Kỷ Sửu · Bính Dần. Năm hành phân

bố lệch rõ:  Thổ 37,5 phần trăm,  Hỏa 25 phần trăm, còn Kim, Mộc, Thủy

mỗi hành chỉ 12,5 phần trăm. Chấm theo ba phép đắc lệnh, đắc địa, đắc thế

thì cả ba đều đạt, điểm vượng suy ra 63,9 trên 100, kết luận là Thân Vượng.

Nhật Chủ Kỷ Thổ đã vượng, mà Ấn tinh Bính Hỏa lại còn

sinh thêm cho Thổ, nên càng vượng càng bí. Chỗ mở là 

Tân Kim, tức Thực Thần, đưa khí thừa ra thành sản

phẩm.

Kỷ

THỔ · nhật chủ

Tân

KIM · thực thần

Bính
HỎA · ấn tinh

SINH · càng thêm dày

TIẾT · mở được lối

Chốt dụng hỷ kỵ

Vai Hành Thập thần Nghĩa đời thường

Dụng

thần

Kim Thực Thần, Thương

Quan

Làm ra sản phẩm mang tên

mình

Hỷ thần Thủy Chính Tài, Thiên Tài Tiền về theo sản phẩm, không

theo may rủi

Kỵ thần Hỏa Chính Ấn, Thiên Ấn Học thêm mà không làm ra gì thì

càng bí

Kỵ thần Thổ Tỷ Kiên, Kiếp Tài Người cùng kiểu với mình, dễ

tranh phần
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Dịch dụng thần ra việc làm hằng ngày

Vạch cuối cùng thấp là có chủ ý. Thầy không bán vật phẩm, và cũng không khuyên quý vị mua.

Nói cho gọn: mỗi năm quý vị phải làm ra một thứ có hình hài để người khác

cầm được, xem được, mua được. Kỷ Thổ thân vượng mà không có sản phẩm thì

sinh ra uất, và cái uất ấy đi thẳng vào Tỳ Vị.

Phần này trong cuốn đầy đủ. Bản xem thử chỉ trích mấy trang đầu của phần.

Trong cuốn quý vị nhận được, phần này còn đi tiếp qua từng cung, từng mốc tuổi

và từng việc cụ thể, kèm hộp Việc Nên Làm ở cuối.

Làm ra sản
phẩm cụ thể

9/10

Dùng màu và
hướng thuộc
Kim

8/10

Giữ nước cho
đủ mỗi ngày

7/10

Học thêm mà
chưa dùng tới

3/10

Mua vật phẩm
phong thủy

2/10
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Đại Vận và Lưu Niên
Mười hai chặng vận, năm vàng và năm phải phòng

Sáu tuổi một tháng khởi hành,

Bính Thân mười năm, học hành nên thân.

Đinh Dậu đón tuổi ba sáu,

Văn Xương chiếu tới, một đường mở ra.

❖

Hồ sơ Tử Vi · Lá số mẫu · UK MASTER CORP



Mười hai chặng đại vận, đọc theo dụng thần

Chặng nào can chi thuộc Kim hoặc Thủy thì đúng trục dụng hỷ nên chấm cao. Chặng Thổ chồng Thổ thì chấm

thấp.

Quý vị khởi vận lúc 6 tuổi 1 tháng, giao vận ngày 27 tháng 5. Chặng đang

tới rất đáng chú ý: Đinh Dậu, từ 36 tới 45 tuổi, tức 2027 tới 2037. Chi Dậu

thuộc Kim, đúng dụng thần, lại là Trường Sinh của Nhật Chủ, mang theo Thiên

Quan Quý Nhân, Văn Xương, Học Đường và Tướng Tinh.

Hai môn cùng nói một điều. Bên Tử Vi, chặng 33 tới 42 là đại vận Điền Trạch

có Văn Khúc Hóa Khoa. Bên Bát Tự, chặng 36 tới 45 có Văn Xương và Học Đường.

Hai môn tính bằng hai lối khác hẳn nhau mà cùng đưa quý vị về một chữ: chữ

nghĩa và tên tuổi.

Chặng 26 tới 35
· Bính Thân

6/10

Chặng 36 tới 45
· Đinh Dậu

8/10

Chặng 46 tới 55
· Mậu Tuất

3/10

Chặng 56 tới 65
· Kỷ Hợi

4/10

Chặng 66 tới 75
· Canh Tý

9/10

Bốn chặng gần nhất

Chặng Can chi Thập thần Một câu chốt

26 tới 35 Bính Thân Chính Ấn Học và tích, chưa phải lúc bung

36 tới 45 Đinh Dậu Thiên Ấn Dựng tên tuổi bằng chuyên môn

46 tới 55 Mậu Tuất Kiếp Tài Giữ tiền, cẩn thận với người cùng nghề

56 tới 65 Kỷ Hợi Tỷ Kiên Lui về chiều sâu, bớt mở rộng
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Chỗ phải giữ của chặng Đinh Dậu

Chặng này có một điều phải giữ: can  Đinh là Thiên Ấn, tức Hỏa, là kỵ thần.

Nên năm năm đầu chặng còn ngợp, năm năm sau mới thật sự thông. Nói đời

thường: quãng 2027 tới 2031 là lúc học và dựng, quãng 2032 trở đi mới là lúc

hái.

Phần này trong cuốn đầy đủ. Bản xem thử chỉ trích mấy trang đầu của phần.

Trong cuốn quý vị nhận được, phần này còn đi tiếp qua từng cung, từng mốc tuổi

và từng việc cụ thể, kèm hộp Việc Nên Làm ở cuối.
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Hạn Một Năm · Đinh Mùi
2027

❖

Năm xem hạn do chính gia chủ chọn

Một năm một quyển, chẳng ôm đồm,

Soi cho tới đáy, mới là thâm.

Hồ sơ Lá số mẫu ·  UK MASTER ACADEMY
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Hạn Năm Đinh Mùi 2027
Sao hạn Cửu Diệu, Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc

Mùi về gặp lại tuổi Mùi,

Thái Tuế ngồi đó, chớ vui vội vàng.

Kế Đô một bóng mơ màng,

Giữ mình một bận, qua đàng thì yên.

❖

Hồ sơ Tử Vi · Lá số mẫu · UK MASTER CORP



Năm mục hạn chiếu tuổi Tân Mùi trong năm Đinh Mùi

Năm 2027 là Đinh Mùi, mà quý vị tuổi Tân Mùi. Đây là năm bản mệnh, dân

gian gọi là năm tuổi. Máy soát đủ bảy mục theo lối Trạch Cát và Cửu Diệu cổ

truyền, kết quả có năm mục nghiêng về hung và hai mục thuận.

⚖ Hai môn tính bằng hai lối hoàn toàn khác nhau, mà cùng chỉ về một chỗ: năm

nay chuyện động nằm ở NGƯỜI THÂN CẬN và ở CHỖ LÀM, không nằm ở tiền bạc.

🐲 🈲

🈲 ⚠

🏚 ✅

🏠 ☯

Kế Đô · sao hạn nữ mạng

Tai họa ngầm khó lường. Nặng
tháng 3 và tháng 9 âm.

Thái Tuế · năm bản mệnh

Khí trường xáo trộn, dễ thị phi, sức
khỏe biến động.

Trùng Thái Tuế

Tuổi Mùi gặp năm Mùi, kỵ khởi sự
lớn và việc liều lĩnh.

Tam Tai năm cuối

Đang thoái, nhẹ hơn hai năm trước
nhưng vẫn phải dè chừng.

Kim Lâu Thân

Tuổi mụ 37 chia 9 dư 1, hại chính
thân gia chủ khi làm nhà, cưới hỏi.

Không xung tuổi

Năm Mùi không phạm lục xung với
tuổi Mùi.

Hoang Ốc Tứ Tấn Tài

Cung tốt, phúc lộc dễ tới nếu các
mục khác cũng thuận.

Tuổi mụ 37 · năm Đinh Mùi

Bản mệnh Tân Mùi gặp năm Đinh Mùi,
mọi hạn trên tính từ hai mốc này.

⭐ Tử Vi nói gì

Tiểu hạn rơi cung Phu Thê, nơi có Thiên

Phủ nhưng kèm Địa Kiếp, Thiên Hư, Tuế

Phá. Lưu Thái Tuế và Lưu Kình Dương

cùng đóng ở Quan Lộc, mà Quan Lộc

chính là cung Thân.

🀄 Bát Tự nói gì

Năm Đinh Mùi mang thập thần Thiên Ấn, và

chi Mùi xung chi Sửu của trụ ngày, gọi là tuế

xung nhật.
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Ba việc hoãn, ba việc làm

Phần này trong cuốn đầy đủ. Bản xem thử chỉ trích mấy trang đầu của phần.

Trong cuốn quý vị nhận được, phần này còn đi tiếp qua từng cung, từng mốc tuổi

và từng việc cụ thể, kèm hộp Việc Nên Làm ở cuối.

✓ NÊN LÀM · vun vào

✦ Khám sức khỏe định kỳ Kế Đô chủ

bệnh khó chẩn, nên soi sớm hơn mọi

năm.

✦ Đọc kỹ mọi giấy tờ Lưu Hóa Kỵ rơi

cung Phụ Mẫu, chủ giấy tờ và bề trên.

✦ Giữ hòa khí trong nhà Tuế Phá đóng

Phu Thê: nhường lời là hóa giải rẻ

nhất.

✕ PHẢI TRÁNH · giữ lại

✕ Dựng nhà, sửa nhà lớn Kim Lâu Thân

hại chính thân gia chủ.

✕ Cưới hỏi trong năm Cùng lý do trên, cổ

nhân khuyên hoãn hoặc mượn tuổi.

✕ Ký bảo lãnh cho ai Văn Xương Hóa Kỵ

ở Nô Bộc là chỗ hỏng cả đời của lá số này.
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月
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Mười Hai Tháng Của Năm
Từng tháng một mục, việc nên làm và việc nên tránh

Đầu năm Nhâm Dần nước về,

Giữa năm Bính Ngọ, lửa kề bên lưng.

Cuối năm Tân Hợi Nhâm Tý,

Kim sinh Thủy vượng, mọi bề hanh thông.

❖
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⚠ THÁNG PHẢI GIỮ NHẤT NĂM

Nhìn cả năm trên một dòng

Trục ngang là mười hai tháng âm lịch của năm Đinh Mùi. Chấm theo trục dụng hỷ của chính lá số quý vị: tháng

thuộc Kim và Thủy thì cao, tháng Hỏa Thổ thì thấp.

Mười hai tháng của năm Đinh Mùi chia rõ hai nửa. Tháng giêng và tháng hai

mang can Nhâm Quý là Tài tinh, lại thuộc Thủy đúng hỷ thần, nên đây là quãng

dễ thở nhất đầu năm. Tháng tư, năm, sáu mang Hỏa Thổ, đúng hai kỵ thần,

là quãng phải giữ nhất, nhất là tháng sáu Đinh Mùi trùng đúng can chi của

năm.

Ba mốc ghi vào sổ. Tháng 2 mở việc, tháng 6 giữ mình, tháng 10 chốt việc. 

Tháng chín tới tháng chạp là đoạn đẹp nhất của cả năm: Canh Tuất, Tân Hợi,

Nhâm Tý, Quý Sửu, Kim thấu rồi Thủy về, đúng trục dụng hỷ của lá số.

Tháng Sáu âm · Đinh Mùi (4/7 tới 1/8)

3/10 Thấp nhất năm

Tháng này can chi trùng đúng can chi của năm, lại là Thiên Ấn chồng lên Thổ

vượng. Người sẽ thấy nặng đầu, ngại quyết, và dễ nhận thêm việc không phải

của mình.
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🎯 Một việc quan trọng nhất tháng này: gom hết giấy tờ và cam kết còn dang dở

về một chỗ, đọc lại từ đầu, rồi bỏ bớt cái nào không còn cần. Tháng Ấn vượng là

tháng để dọn, không phải tháng để nhận thêm.

Phần này trong cuốn đầy đủ. Bản xem thử chỉ trích mấy trang đầu của phần.

Trong cuốn quý vị nhận được, phần này còn đi tiếp qua từng cung, từng mốc tuổi

và từng việc cụ thể, kèm hộp Việc Nên Làm ở cuối.

☷  ☵  ☰

UK MASTER CORP · Bản luận do Thầy Ưng Khiêm biên soạn · thayungkhiem.vn

✓ NÊN LÀM · vun vào

✦ Dọn lại giấy tờ dang dở Ấn tinh

vượng thì hợp việc sắp xếp, không hợp

việc mở.

✦ Ngủ sớm, bớt cà phê Hỏa Thổ đều

thừa, cơ thể cần hạ nhiệt.

✕ PHẢI TRÁNH · giữ lại

✕ Ký hợp đồng lớn Để sang tháng chín

trở đi, lúc Kim thấu.

✕ Đi xa dài ngày Tháng trùng Thái Tuế, đi

xa dễ sinh chuyện vặt.
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